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Phụ lục 2:                                                                                                                                                                                                                                                                

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU BÌNH ĐẲNG GIỚI TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 860/BC-UBXDXH14 ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội)
	Mục tiêu, chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

	- Chỉ tiêu 1: Phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia các cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2016- 2020 từ 25% trở lên; tỷ lệ nữ ĐBQH, ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2015 từ 30% trở lên và nhiệm kỳ 2016 - 2020 trên 35%.
	Chưa đạt


	Các số liệu đều tăng nhưng chưa đạt

	- Chỉ tiêu 2: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 80% và đến năm 2020 đạt trên 95% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.
	Chưa đạt

(40% bộ, cq thuộc CP và 38% tỉnh, tp có nữ lãnh đạo UBND)
	Chưa đạt

(46,6% bộ, cq thuộc CP và 36,5% tỉnh, tp có nữ lãnh đạo UBND)
	Chưa đạt

(50% bộ, cq thuộc CP và 38% tỉnh, tp có nữ lãnh đạo UBND)
	Chưa đạt 

(50% bộ, cq thuộc CP và 38,1% tỉnh, tp có nữ lãnh đạo UBND)
	- Chưa đạt 

(47% bộ, cq thuộc CP)

- Chưa có SL % tỉnh, tp có nữ lãnh đạo UBND
	Chưa đạt

(40% bộ, cq thuộc CP và 25,39% tỉnh, tp có nữ lãnh đạo UBND)
	Chưa đạt

(40% bộ, cq thuộc CP và 25,39% tỉnh, tp có nữ lãnh đạo UBND)

	- Chỉ tiêu 3: Phấn đấu đến năm 2015 đạt 70% và đến năm 2020 đạt 100% cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức CT - XH có lãnh đạo chủ chốt là nữ nếu ở cơ quan, tổ chức có tỷ lệ 30% trở lên nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
	Chưa đạt (51,85%)
	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu
	Chưa có SL đúng tiêu chí

(56,17% chưa bao gồm các cq của QH, VPQH, Ban TCTW, khối kiểm sát, tòa án)
	Chưa có SL đúng tiêu chí

{39/86 (45,35%) bộ, cq thuộc CP và các tỉnh, tp thuộc TƯ; 83,33% trong  4 Ban Đảng và 3 tổ chức CT-XH}
	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu

	Mục tiêu 2: Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động.

	- Chỉ tiêu 1: Hằng năm, trong tổng số người được tạo việc làm mới, bảo đảm ít nhất 40% cho mỗi giới (nam và nữ).
	Đạt
(48%)
	Đạt

(48%)

	- Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 30% vào năm 2015 và từ 35% trở lên vào năm 2020.
	Chưa đạt 
(20%)
	Chưa có số liệu
	Chưa có SL toàn quốc. (Số liệu không đầy đủ là chưa đạt)
	Chưa đạt (24,48%)
	Chưa có số liệu toàn quốc. (Số liệu không đầy đủ là chưa đạt)
	Chưa có số liệu toàn quốc. (SL không đầy đủ là chưa đạt)
	Chưa có số liệu đúng tiêu chí

	- Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 25% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020.
	Chưa có số liệu
	Chưa đạt (18,7%)
	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu đúng tiêu chí
	Chưa có số liệu đúng tiêu chí
	Chưa có số liệu đúng tiêu chí

	- Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức đạt 80% vào năm 2015 và 100% vào năm 2020.
	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu
	SL chưa tin cậy và chưa đúng với các tiêu chí của chỉ tiêu.
	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu (ước tính 80% từ NHCSXH và NHNNPTNT)
	Chưa có số liệu.


	Chưa có số liệu.



	Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

	- Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ biết chữ của nam và nữ trong độ tuổi từ 15 đến 40 ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đạt 90% vào năm 2015 và 95% vào năm 2020.
	Chưa đạt 

(trên 80%)
	Chưa có số liệu
	SL chưa đúng với tiêu chí.
	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu đúng tiêu chí 
	Chưa có số liệu đúng tiêu chí

	- Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nữ thạc sỹ đạt 40% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020. Tỷ lệ nữ tiến sỹ đạt 20% vào năm 2015 và 25% vào năm 2020.
	Chưa đạt 
(30,53% nữ ThS; 17,1% nữ TS)
	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu
	Chưa có SL hiện nay. Năm 2014 là 46,6% nữ ThS, 21% nữ TS, có thể đạt

	Mục tiêu 4: Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
	

	- Chỉ tiêu 1: Tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 113 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái vào năm 2015 và 115/100 vào năm 2020.
	111,2 năm 2010 lên 111,7 năm 2011
	111,9 năm 2011 lên 112,3 năm 2012
	112,4 trong nửa đầu năm, ước 112,6 cả năm
	112,2

(giảm so với năm 2013)
	Chưa có số liệu

(ước đạt)
	112,8 năm 2015 lên 113 năm 2016, có thể đạt
	Chưa có số liệu hiện nay

	- Chỉ tiêu 2: Giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản xuống 58,3/100.000 trẻ đẻ sống vào năm 2015 và xuống dưới 52/100.000 vào năm 2020
.
	Chưa đạt

(67/100.000)
	Chưa đạt

(64/100.000)
	Chưa có số liệu
	Chưa đạt

(59/100.000)
	Chưa có số liệu

(ước đạt)
	Đạt (năm 2016 ước 58/100.000)
	Chưa có số liệu hiện nay. 

	- Chỉ tiêu 3: Tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con lên 40% vào năm 2015 và lên 50% vào năm 2020 so với năm 2010.
	Chưa có số liệu
	Đạt

(47,4%)
	Số liệu chưa đúng với tiêu chí nên khó đánh giá
	Số liệu chưa đúng với tiêu chí nên khó đánh giá
	Số liệu chưa đầy đủ, không tính được tỷ lệ
	Đạt

(55,7%)
	Chưa có số liệu hiện nay

	- Chỉ tiêu 4: Giảm tỷ lệ phá thai xuống 27/100 trẻ đẻ sống vào năm 2015 và xuống dưới 25/100 vào năm 2020.
	Chưa có số liệu
	Đạt

(19/100)
	Đạt (18,38/100 

9 tháng đầu; ước 17/100 cả năm)
	Đạt (15,7/100 9 tháng đầu; ước 14/100 cả năm)
	Chưa có số liệu hiện nay. Năm 2016 vẫn ước 14/100

	Mục tiêu 5: Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa và thông tin.

	- Chỉ tiêu 1: Đến năm 2015 giảm 60% và đến năm 2020 giảm 80% sản phẩm văn hoá, thông tin mang định kiến giới. Tăng thời lượng phát sóng các chương trình, chuyên mục và số lượng các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới.
	- Chưa có SL
- Chưa có SL
	- Chưa có SL
- Chưa có SL
	- Chưa có SL

- Không có SL 2012 để so sánh 2013 nên khó đánh giá tăng/giảm
	- Chưa có SL
- Khó đánh giá
	- Chưa có SL

- Tăng (báo cáo định tính, không có số liệu)
	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu

	- Chỉ tiêu 2: Đến năm 2015 có 90% và đến năm 2020 có 100% đài phát thanh và đài truyền hình ở trung ương và địa phương có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.
	Chưa đạt

(34/40 tỉnh, tp)
	Chưa có số liệu
	Chưa đạt

(70%)
	Chưa đạt

(70%, số liệu chưa chính xác)
	Chưa đạt


	Khó đánh giá do còn 02 đp chưa báo cáo
	Chưa có số liệu

	Mục tiêu 6: Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

	- Chỉ tiêu 1: Rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ  so với nam xuống 2 lần vào năm 2015 và xuống 1,5 lần vào năm 2020.
	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu

	- Chỉ tiêu 2: Đến năm 2015 đạt 40% và đến năm 2020 đạt 50% số nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn về pháp lý và sức khỏe, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình. Đến năm 2015 đạt 70% và đến năm 2020 đạt 85% số người gây bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.
	Chưa có số liệu
	- Đạt (81,35%)

- Chưa đạt (45,83%)
	- Đạt (95,5% song số liệu chưa đáng tin cậy).

- Chưa đạt (50%)
	- Số liệu chưa đúng với tiêu chí nên khó đánh giá
- Chưa đạt (53,4%)
	- Chưa đạt
- Chưa đạt (53,8%)
	- Khó đánh giá do SL không thống nhất, chưa phù hợp tiêu chí

- Chưa đạt (56,5%)
	- Chưa có SL đúng tiêu chí
- Chưa đạt (SL không đầy đủ năm 2016 là 49,78% và 6 tháng đầu 2017 là 55%)

	- Chỉ tiêu 3: Đến năm 2015 và duy trì đến năm 2020 có 100% số nạn nhân bị buôn bán trở về thông qua trao trả, được giải cứu, số nạn nhân bị buôn bán tự trở về được phát hiện được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hòa nhập cộng đồng.
	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu
	Chưa đạt 

(khoảng 50%)
	Chưa đạt

(90%)
	Chưa đạt (90%)
	Khó đánh giá do SL không thống nhất và thực tế  dựa trên nhu cầu của nạn nhân
	Chưa có số liệu hiện nay và chưa tính được tỷ lệ theo đúng tiêu chí

	Mục tiêu 7: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

	- Chỉ tiêu 1: Đến năm 2015 có 80% và đến năm 2020 có 100% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới.
	Chưa có số liệu
	Số liệu không tin cậy (100%)
	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu

	- Chỉ tiêu 2: Đến năm 2015 và duy trì đến năm 2020 có 100% thành viên các Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới được tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép giới.
	Chưa có số liệu toàn quốc


	Chưa có số liệu
	Chưa có số liệu

	- Chỉ tiêu 3: Đến năm 2015 và duy trì đến năm 2020 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí đủ cán bộ làm công tác bình đẳng giới; hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.
	Chưa đạt

(72 CBCT /126 CB làm BĐG; 9 đp có phòng BĐG)
	Chưa đạt

(72 CBCT /126 CB làm BĐG; 11 đp có phòng BĐG)
	- Chưa đạt
(13 đp có phòng BĐG)

- Đã hình thành đội ngũ CTV
	- Chưa đạt
(13 đp có phòng BĐG)

- Hình thành đội ngũ CTV ở một số đp
	- Chưa đạt

- Tỉnh Khánh Hòa chưa bố trí CB, chưa có đội ngũ CTV, TNV
	Chưa đạt
	Chưa đạt

	- Chỉ tiêu 4: Đến vào năm 2015 và duy trì đến năm 2020 có 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, các ngành được tập huấn nghiệp vụ ít nhất một lần.
	Chưa đạt
(12 đp đạt 100%)
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt (mới từ cấp huyện trở lên)
	Chưa đạt
	Chưa đạt
	Tiệm cận chỉ tiêu


� Số liệu của chỉ tiêu này năm 2011-2012 và năm 2014-2015 có lẽ không cùng hệ thống thống kê nên có sự chênh lệch lớn.
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